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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞;−1) từ −∞ đến 4, giảm trên (−1; 4) 

từ 4 đến −6, rồi tăng trên (4;+∞) từ −6 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−2) = 2 và 𝑓(6) = 3. Đặt 𝑔(𝑥) = 𝑓(−𝑥 + 4). 

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 𝑔 trên đoạn [−2; 6] bằng bao nhiêu?

A. max 𝑔 = 4 và min 𝑔 = −6 B. max 𝑔 = −6 và min 𝑔 = 4

C. max 𝑔 = 6 và min 𝑔 = −4 D. max 𝑔 = 3 và min 𝑔 = 2

Câu 2. Một hình chữ nhật có diện tích 841. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 118 B. 116 C. 1682 D. 87

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 3𝑥2 + 3𝑥 + 3 có đồ thị (𝐶). Tâm đối xứng của (𝐶) là điểm

A. 𝐼(0; 3) B. 𝐼(1;−2) C. 𝐼(−1;−2) D. 𝐼(−1; 0)

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
𝑥 − 3

4𝑥 + 5
. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên ℝ. B. Hàm số đồng biến trên ℝ.

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Câu 5. Giá trị cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 48𝑥 + 6 bằng bao nhiêu?

A. −134 B. 4 C. 134 D. −122

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (3;−3; 6) và 𝑣 ⃗ = (−4;−2;−2). Tính 𝑢⃗ · 𝑣.⃗

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (1; 4; 2), 𝑣 ⃗ = (1; 4; 3) và 𝑎⃗ = (0; 0; 1) thỏa mãn 𝑎⃗ = 𝑥𝑢⃗ +

𝑦𝑣.⃗ Tính 𝑥 + 𝑦.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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